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I. Trắc nghiệm (5 điểm):
Trả lời các câu hỏi bằng cách ghi lại  chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Thời Lê Sơ, ở địa phương dưới thời vua Lê Thái Tổ, Lê Nhân Tông cả nước được chia làm mấy đạo?
	A. 2 đạo.
	B. 3 đạo.

	     C. 4 đạo.
	     D. 5 đạo.


Câu 2: Chính sách “ Ngụ binh ư nông” là: 
A. Coi trọng việc binh hơn việc nông
B. Khi đất nước có ngoại xâm tất cả binh lính đều tại ngũ chiến đấu
C. Khi đất nước có ngoại xâm tất cả binh lính đều chiến đấu, khi đất nước hòa bình tất cả về làm ruộng
D.  Khi đất nước có ngoại xâm tất cả binh lính đều chiến đấu, khi đất nước hòa bình thay phiên nhau về làm ruộng
Câu 3: Ở các thế kỉ XVI-XVII, nền văn học nào tiếp tục chiếm ưu thế?   
	A. Văn học chữ Hán.
	B.Văn học chữ Quốc ngữ.

	     C. Văn học chữ Nôm.
	     D. Văn học chữ La - tinh.


Câu 4: Trong xã hội thời Lê Sơ, giai cấp nào chiếm tuyệt đại đa số ?
	A. Thợ thủ công.
	    B.Thương nhân.

	     C. Nông dân.
	    D. Nô tỳ.


Câu 5: Ở các thế kỉ XVI-XVII, tôn giáo nào vẫn được chính quyền phong kiến đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại?
	A. Phật giáo.
	B. Nho giáo.

	     C. Đạo giáo.
	     D. Ki-tô giáo.


Câu 6: Ai là người đã dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn?
	A. Lê Lợi.
	B. Nguyễn Nhạc.

	     C. Nguyễn Huệ.
	     D. Nguyễn Lữ.


Câu 7: Trận Tốt Động – Chúc Động diễn ra vào thời gian nào?
	A. Năm 1424
	B. Năm 1425

	C. Năm 1426
	D. Năm 1427


Câu 8: ở nước ta, thời Lê đâu là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất?
	A.Vân Đồn.
	B. Huế.

	     C. Thăng Long.
	     D. Quảng Nam.


Câu 9: Triều Lê Sơ đã đặt ra chức quan nào chuyên lo về nông nghiệp?
	A. Khuyến nông sứ.
	B. Ngự sử đài

	     C. Quốc sử viện.
	 D. Hộ đê sứ.


Câu 10: Thời Lê Sơ, thời vua Lê Thánh Tông dưới đạo thừa tuyên là: 
	A. Phủ, châu, huyện, xã.
	B. Phủ, châu, huyện.

	     C. Phủ, châu, xã.
	     D. Phủ, huyện, châu.


Câu 11: Tại sao Nguyễn Chích lại đề nghị chuyển quân vào khu vực Nghệ An?
A. Nơi đất đai màu mỡ
B. Đất rộng, người đông, địa hình hiểm yếu, để đánh Đông Đô
C. Địa thế ít thuận lợi
D. Con người ở đây không ham danh lợi, chăm chỉ làm ăn
Câu 12: Ở Đàng Trong chúa Nguyễn ra sức khai thác vùng Thuận – Quảng để:
A. Lập làng, lập ấp phục vụ nhân dân
B. Khẩn hoang, mở rộng vùng cai trị
C. Tăng cường thế lực của tầng lớp quan lại, địa chủ với việc chiếm dụng nhiều đất đai
D. Củng cố cơ sở cát cứ
Câu 13: Ruộng đất bỏ hoang, nhà nhà đói kém đó là đặc điểm dưới thời nào ở thế kỉ XVI?
A. Thời vua Lê – chúa Trịnh
B. Thời chúa Nguyễn
C. Thời nhà Hồ
D. Thời nhà Mạc
Câu 14: Tại sao vua Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức vụ cao cấp như  tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển?
A. Để bộ máy chính quyền đỡ cồng kềnh, quan liêu
B. Vua muốn thay đổi theo lệ cũ
C. Để vua trực tiếp nắm quyền
D. Để tránh việc gây chia rẽ trong triều đình
Câu 15: Nghĩa quân Lam Sơn đã tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động vào thời gian nào ? 
	A. Cuối năm 1424.
	B. Cuối năm 1425.

	C. Cuối năm 1426.
	D. Cuối năm 1427.


Câu 16: Nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa vào thời gian nào ? 
	A. Cuối năm 1424.
	B.Cuối năm 1425.

	C. Cuối năm 1426.
	D. Cuối năm 1427.


Câu 17: Quân đội thời Lê Sơ gồm bộ phận nào?
	A. Quân triều đình.
	B. Quân các lộ.

	     C. Quân ở các huyện.
	 D. Quân các phủ.


Câu 18:Thời Lê sơ, vua Lê Thánh Tông đã cho ban hành bộ luật nào ?   
	A. Hình thư.
	B. Quốc triều hình luật.

	     C. Hoàng triều luật lệ.
	     D. Luật Gia Long.


Câu 19: Hội thề Lũng Nhai (Thanh Hóa) do Lê Lợi và 18 người trong bộ chỉ huy được tổ chức vào thời gian nào?
	A. Năm 1415
	B. Năm 1416

	C. Năm 1417
	D. Năm 1418


Câu 20: Chính quyền Lê Sơ hoàn chỉnh và cực thịnh vào thời vua nào?
	A. Lê Thái Tông.
	B. Lê Thánh Tông.

	     C. Lê Thái Tổ.
	     D. Lê Nhân Tông.







II.Tự luận(5 điểm):	
Câu 1: (4 điểm) Trình bày diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10-1427) Đánh giá công lao của Lê Lợi đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
Câu 2: (1 điểm)  Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê sơ?






(    Lưu ý:Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra  )
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I. Trắc nghiệm(5 điểm): 
	Câu
	 1
	 2
	 3
	 4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	A
	C
	B
	A
	C
	C
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	B


    
II. Tự luận(5 điểm):     

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
1
	
* Diễn biến:
- Đầu tháng 10-1427, 15 vạn viện binh Trung Quốc do Liễu Thăng và Mộc Thạnh chỉ huy chia làm hai đạo kéo vào nước ta.
- Ngày 8-10, Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân tiến vào biên giới nước ta, bị nghĩa quân phục kích và giết ở ải Chi Lăng.
- Sau khi Liễu Thăng bị giết, Lương Minh lên thay cho quân tiến xuống Xương Giang.
- Quân giặc liên tiếp bị quân ta phục kích ở Cần Trạm và Phố Cát, Lương Minh bị giết tại trận, Mộc Thạnh hoảng sợ rút chạy về Trung Quốc.
- Vương Thông ở Đông Quan vội vàng xin hòa và chấp nhận mở hội thề Đông Quan (10-12-1427) để rút quân về nước.
- Ngày 3-1-1428, toán quân cuối cùng của Vương Thông rút khỏi nước ta.
* Đánh giá công lao của Lê Lợi đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:
- Là người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, là nhà chỉ đạo chiến lược kiệt xuất.
-  Đưa ra những chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo. Vận dụng lối đánh “vây thành, diệt viện”.
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2
	
- Nhận xét: 
+ Văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm giữ một vị trí quan trọng.
+ Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.
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